
2. Địa chỉ:  Số 66 Đào Tấn, thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
 24 giờ/24 giờ từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thông tin đăng ký hành 

nghề tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú

I
TUYẾN 

HUYỆN

1
Dương Ngọc 

Hùng

002305/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KBCB chuyên Khoa Nội, 

khoa Khám bệnh; Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn, Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

Không

2 Trương Văn Kỳ
000740/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KBCB chuyên Khoa Nội, 

khoa Khám bệnh; Phó Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước

* Thời gian: từ 11h45 -

13h20 và 17h15 - 21h00 thứ 

2 đến thứ 6; từ 07h00 - 

17h00 thứ 7, Chủ nhật..

* Địa điểm: Tân Thuận, 

Phước Thuận, Tuy Phước, 

Bình Định

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Nội 

Tổng hợp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY PHƯỚC



3
Nguyễn Bá 

Lương
164/BĐ-CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Ngoại khoa

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KBCB chuyên Khoa 

Ngoại, khoa Khám bệnh; Phó 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Tuy Phước

 * Thời gian: từ 11h45 -

13h20 và 17h15 - 21h00 thứ 

2 đến thứ 6; từ 07h00 - 

17h00 thứ 7, Chủ nhật.

 * Địa điểm: Phòng khám 

Ngoại Bác sĩ Nguyễn Bá 

Lương (497 Trần Phú, thị 

trấn Diêu Trì, Tuy Phước).

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

KBCB Chuyên khoa Ngoại.

4
Lê Thị Tuyết 

Nhung

004746/BĐ-

CCHN

 Chẩn đoán hình ảnh; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa 

theo Quyết định sô 

358/QĐ-SYT ngày 

27/3/2017

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ KBCB Nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa; Bác sĩ 

Chẩn đoán hình ảnh - Trưởng 

khoa, Khoa Khám đa khoa

* Thời gian: Từ 11h45 -

13h15 và 17h15 - 19h00 thứ 

2 đến thứ 6; 07h00 - 19h00 

thứ 7, Chủ nhật.

* Địa điểm: Phòng khám đa 

khoa Diêu Trì (309 Trần 

Phú, thị trấn Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định).

* Vị trí chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên 

khoa.



5
Lê Thị Ngọc 

Lan

002303/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Răng - Hàm - Mặt; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa theo Quyết 

định số 544/QĐ-SYT, 

ngày 08/4/2019

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh 

Răng - Hàm - Mặt; Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa - Phó 

Trưởng khoa, Khoa Khám đa 

khoa

* Thời gian: sáng 11h45p 

đến 13h15p; chiều từ 17h15p 

đến 20h00 từ thứ 2 đến thứ 

6.

- Từ 7h0 đến 20h00: Thứ 7, 

Chủ nhật cả ngày.

* Địa điểm: Phòng khám 

Nha khoa Ngọc Lan (Khu 

phố Diêu Trì, Diêu Trì, Tuy 

Phước.

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Răng - 

Hàm - Mặt

6
Bành Khắc 

Khoan

000351/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Răng - Hàm - Mặt

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh 

Răng - Hàm - Mặt - Khoa Khám 

đa khoa

* Thời gian: Từ 11h45pđến 

13h15p từ thứ 2 đến thứ 6.

Từ 7h00 đến 20h00 thứ 7 và 

CN.

* Địa điểm: Trung Tín 2, thị 

trấn Tuy Phước, Tuy Phước, 

Bình Định.

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Răng - 

Hàm - Mặt

7
Nguyễn Như 

Hoàng

000205/BĐ-

GPHN

Phạm vi hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục V 

và phụ lục IX ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám 

bệnh, chữa bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Khám chữa bệnh Nhi khoa - 

Khoa Khám đa khoa

Không



8
Đinh Thị 

Hương Linh

006825/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi; Khám 

bệnh, chữa bệnh Tai - 

Mũi - Họng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh 

Tai - Mũi - Họng - Khoa Khám đa 

khoa

Không

9
Huỳnh Thị 

Minh Nguyệt
2238/BĐ-CCHN

*Khám và điều trị 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền;

* Quyết định số 

3668/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Điều dưỡng trưởng khoa, 

Khoa Khám đa khoa
Không

10
Nguyễn Thị 

Ngọc Mơ

002234/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

* Quyết định số 

3366/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không



11 Ngô Nữ Nhất
000470/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng, Khoa Khám 

đa khoa
Không

12
Huỳnh Thị 

Thủy Tiên

000637/GL-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

và chuyên môn về 

Điều dưỡng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không

13
Nguyễn Thị 

Quy

007306/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không

14
Nguyễn Thị 

Thanh Hằng

007398/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không



15
Tô Thị Tường 

Vi

008026/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không

16 Cao Thị Mỹ
007797/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

 Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không

17
Trần Thị 

Phương Thảo

005710/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không

18
Nguyễn Quang 

Danh

002236/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Khoa Khám đa khoa Không

19
Nguyễn Thị Trà 

Giang

0004425/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

Quyết định số 140/QĐ-

SYT, ngày 18/01/2018 

thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Y 

sĩ quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Khoa Khám đa khoa Không



20
Trần Thị Ngọc 

Diễm

006253/BĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên phục 

hình răng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Kỹ thuật viên phục hình răng, 

Khoa Khám đa khoa
Không

21 Lê Thị Ánh Thi
006323/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không

22
Đường Anh 

Khang

000281/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi - Trưởng khoa,  Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

* Thời gian:  Từ 17h10 - 

20h00: Từ thứ 2 đến thứ 6

6h00 đến 20h00 Thứ 7 và 

CN

* Địa điểm: Phòng khám Nội 

tổng quát Bác sĩ Đường Anh 

Khang (Ngọc Thạnh 2, 

Phước An, Tuy Phước, Bình 

Định).

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi.

23 Lê Văn Đính
000158/BĐ-

CCHN

* Khám và điều trị 

bệnh Nhi khoa; 

* Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Gây 

mê hồi sứctheo Quyết 

định số 2856/QĐ-

SYT, ngày 31/8/2018

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nhi 

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê hồi sức - 

Phó Trưởng khoa, khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc

* Thời gian: 17h10-20h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6.

Từ 6h00 đến 20h00: Thứ 7 

và CN.

* Địa điểm: Phòng khám Nhi 

Bác sĩ Lê Văn Đính (Bình 

An 1, Phước Thành, Tuy 

Phước, Bình Định).

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Nhi 

khoa.



24
Phan Thị Mỹ 

Dung

000550/BĐ-

GPHN

Thực hiện phạm vi 

hành nghề: Quy định 

tại Phụ lục XII ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 32/2023/TT-

BYT, ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật khám 

bệnh, chữa bệnh.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/23

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh, 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc

Không Tăng

25 Phan Thị Bửu
000463/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Đại học Điều dưỡng, Điều dưỡng 

trưởng -Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và Chống độc

Không

26 Cái Thị Thiện
002271/BĐ-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Đại học Điều dưỡng - Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc

Không



27 Lê Văn Qúy 2270/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định số 

3696/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Trung cấp Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

28
Nguyễn Thị 

Ngọc Hân
2274/BĐ-CCHN

*Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

*Quyết định số 

3703/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc

Không



29
Phùng Thị Mỹ 

Quang
2410/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định số 

3699/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc

Không

30
Nguyễn Thị 

Xuân Thủy

000469/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Đại học Điều dưỡng - Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc

Không

31
Trương Hoàng 

Hiên

003838/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định sốd 

3698/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 Thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng - Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc
Không



32 Võ Thị Lợi 2290/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

*Quyết định số 

3695/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc

Không

33 Lê Văn Thắng
007548/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa - 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Không

34 Hồ Thị Sinh
000302/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh 

Sản phụ khoa; 

 Siêu âm phục vụ 

khám Phụ sản theo 

1923/QĐ-SYT, ngày 

19/9/2016

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Sản 

phụ khoa; 

Siêu âm phục vụ khám Phụ sản - 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản

* Thời gian: Từ 17h10-

20h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Từ 

6h00 đến 20h00 Thứ 7 và 

CN 

* Địa điểm: Phòng khám Sản 

phụ khoa Bác sĩ Sinh  (66 

Nguyễn Nhạc, thị trấn Tuy 

Phước, Tuy Phước).

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Sản 

phụ khoa; 

Siêu âm phục vụ khám Phụ 

sản



35
Nguyễn Thị 

Bích Dung

000338/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Sản phụ khoa

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Sản 

phụ khoa - Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản

* Thời gian: Từ 17h10 - 

20h00 từ thứ 2 đến thứ 6. 

6h00 đến 20h00 Thứ 7 và 

CN

* Địa điểm: Phòng khám 

chuyên khoa phụ sản và 

KHHGĐ (581 Nguyễn Huệ, 

thị trấn Tuy Phước, Tuy 

Phước).

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Sản 

phụ khoa

36 Lương Thị Phúc
000459/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành sản phụ khoa - Hộ sinh 

trưởng khoa, Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản

Không

37 Lê Thị Kim Hoa
002314/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành sản phụ khoa - Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

Không

38
Nguyễn Thị 

Hiền

002259/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành sản phụ khoa - Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

Không

39 Đặng Thị Dung
002265/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành sản phụ khoa - Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

Không

40
Cao Thị Thanh 

Tâm

002256/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành sản phụ khoa - Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

Không



41
Lương Hồng 

Thụy Minh

002257/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh - Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản
Không

42
Nguyễn Thị 

Phúc

002254/BĐ-

CCHN
Khám thai, đỡ đẻ

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành sản phụ khoa - Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

Không

43
Lê Thị Thanh 

Vân

002292/BĐ-

CCHN,

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh - Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản
Không

44
Lê Thị Hồng 

Trinh

002246/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh - Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản
Không

45
Nguyễn Minh 

Vị
162/BĐ-CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Răng - Hàm - Mặt; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình 

theo Quyết định số 

545/QĐ-SYT, ngày 

08/4/2019

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chấn thương chỉnh 

hình; Khám và điều trị bệnh Răng 

- Hàm - Mặt - Trưởng khoa, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

* Thời gian: Từ 11h40 - 

13h20; 17h30-20h00 từ thứ 

2 đến thứ 6.

Từ 8h00 đến 20h00 : Thứ 7 

và CN.

* Địa điểm: Phòng khám 

Nha khoa Bác sĩ Nguyễn 

Minh Vị  (209 Đào Tấn, thị 

trấn Tuy Phước, Tuy Phước)

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Răng - 

Hàm - Mặt 

46
Dương Ngọc 

Đạt

006369/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Ngoại - Sản

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản -Khoa Ngoại - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức- Phó 

Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ

Không



47 Man Sơn Tùng
000044/BĐ-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Khoa Ngoại, Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Không

48
Mai Văn 

Nguyên

008078/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Ngoại -  Khoa Ngoại, phẩu 

thuật - gây mê hồi sức

Không

49
Hồ Thị Mỹ 

Hiền

000462/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa, Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Không

50
Võ Thị Kim 

Tuyết

002310/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Coa đẳng Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Không

51 Hàn Quốc Dũng 
002308/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Không

52
Nguyễn Thanh 

Tuyến

0004171/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Không



53
Nguyễn Thị 

Thanh Liến

002229/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Không

54
Nguyễn Phú 

Qúy

005848/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Không

55
Nguyễn Thị 

Thu Thúy

005434/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Không

56
Nguyễn Trọng 

Hiếu

007904/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ - Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức
Không

57
Nguyễn Thị 

Bích

002611/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Không



58 Võ Đăng Khoa
000280/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi - Trưởng khoa, 

Khoa Nội - Nhi

* Thời gian: Các ngày hành 

chính: 6h-6h50; 11h40 - 

13h00; 17h10-20h00;

Thứ bảy, chủ nhật: 6h00đến 

20h00

* Địa điểm: Phòng khám Nội 

tổng hợp Bác sĩ Võ Đăng 

Khoa  (291 Đào Tấn, thị trấn 

Tuy Phước, Tuy Phước)

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ - 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

tổng hợp

59 Lê Hữu Thông
002302/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi - Khoa Nội - Nhi
Không

60 Đỗ Như Mơ
002225/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi, Khám 

bệnh, chữa bệnh quy 

định tại phụ lục V và 

Phụ lục IX theo 

chuyên khoa Mắt ban 

hành theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh 

theo Quyết định số 

462/QĐ-SYT ngày 

09/5/2025 của Sở Y tế 

Bình Định

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi, Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt - Khoa Khám 

bệnh

Không



61 Măng Giang Ly
003343/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi - Khoa Nội - Nhi
Không

62
Nguyễn Hoàng 

Bảo Trâm

000488/BĐ-

GPHN

Phạm vi hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục V 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi - Khoa Nội - Nhi
Không

63
Nguyễn Thị 

Ngọc Phi

002309/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng, Khoa Nội - Nhi
Không

64
Trần Thị Lệ 

Phiên

001776/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định số 

793/QĐ-SYT, ngày 

09/4/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa Nội - 

Nhi
Không



65
Phạm Thị Hồng 

Diễm

005396/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa Nội - 

Nhi
Không

66
Nguyễn Thị 

Sương

006257/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa Nội - 

Nhi
Không

67
Hồ Phương 

Linh

007321/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng qui đinh 

tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa Nội 

Nhi
Không

68
Nguyễn Thị 

Thùy Trang

006410/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Phòng 

khám ĐKKV Phước Hòa
Không

69 Bùi Thị Chi
005367/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa Nội - 

Nhi
Không



70
Trần Thị Thanh 

Thảo

002224/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Khoa Nội - 

Nhi
Không

71
Đặng Thị Thanh 

Nga

0012253/BYT-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Phòng 

khám ĐKKV Phước Hòa
Không

72
Mai Thị Kim 

Chung

005568/BĐ-

CCHN;  

Khám và điều trị bệnh 

hệ Nội - Nhi; Bác sỹ 

chuyên khoa phục hồi 

chức năng theo Quyết 

định số 528/QĐ-SYT, 

ngày 08/4/2019

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh hệ 

Nội - Nhi; Bác sỹ chuyên khoa 

phục hồi chức năng - Phó Trưởng 

khoa, Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng

Không

73 Lê Đức Toàn
005985/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền - Khoa Y 

học cổ truyền và Phục hồi chức 

năng

Không

74
Hồ Thị Cẩm 

Ngân

007752/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền - Khoa Y 

học cổ truyền và Phục hồi chức 

năng

Không



75
Châu Thị  Mỹ 

Dung

002226/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp;

* Quyết định số 

535/QĐ-SYT, ngày 

08/4/2019 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015; Kỹ thuật 

viên vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Kỹ thuật 

viên - Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

Không

76
Nguyễn Thị 

Thanh Hằng

000858/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ - Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

* Thời gian: T2 đến 

T6:17h30-21h00. T7 và CN: 

6h00-21h00  

* Địa đểm: Phòng khám 

chuyên khoa/ phòng chẩn trị 

y học cổ truyền). Tổ 7, kp 9, 

p. Trần Quang Diệu, tp Quy 

Nhơn

* Vị trí chuyên môn: Khám 

và điều trị bệnh bằng Y học 

cổ truyền

77 Võ Thị Hậu
005343/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

Không



78 Lê Thị Qúy Ty
0003837/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

Không

79
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm

002409/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp;

* Quyết định số 

3665/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

Không

80
Đường Quang 

Đức

000236/BĐ-

CCHN

*Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền

*Phạm vi hoạt động 

chuyên môn bổ sung: 

khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phục hồi 

chức năng theo QĐ số 

2087/QĐ-SYT ngày 

13/07/2021 

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ CKI khám chữa bệnh 

YHCT, bác sỹ khám chữa bệnh 

Phục hồi chức năng; Khoa Y học 

cổ truyền - Phục hồi chức năng

Không

81
Trần Thanh 

Kim Phước

006524/BĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Kỹ thuật viên - Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng
Không



82
Nguyễn Đặng 

Đình Quang

0003340/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp - Trưởng khoa, Khoa 

Truyền nhiễm

* Thời gian: Thứ 7 và Chủ 

nhật

* Địa điểm: Cơ sở tiêm 

chủng vắc xin Hoàng Minh 3 

(địa chỉ: 120 Xuân Diệu, thị 

trấn Tuy Phước, Tuy Phước, 

Bình Định).

* Vị trí chuyên môn:  Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp

83 Đào Thị Diễm
000536/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

nội tổng hợp, Phạm vi 

hành nghề bổ sung 

theo quyết định số 

393/QĐ-SYT ,ngày 

25/04/2025 khám 

bệnh, chữa bệnh tại 

Phị lục số Vvà Phụ lục 

số IX theo chuyên 

khoa Da liễu ban hành 

kèm theoThông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh,chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp; Khám và điều trị bệnh 

Da liễu - Phó Trưởng khoa, Khoa 

Truyền nhiễm

Không

84
Man Thị Thúy 

Hà

000449/BĐ-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp, khoa Truyền nhiễm
Không



85 Huỳnh Thị Trừ
002283/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp;

* Quyết định số 

3694/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa, Khoa Truyền 

nhiễm

Không

86
Nguyễn Thị 

Kim Ngân

000467/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Khoa 

Truyền nhiễm
Không

87
Võ Thị Minh 

Tâm
2408/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp;

* Quyết định số 

3692/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Truyền nhiễm
Không



88
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

002263/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp;

* Quyết định số 

3689/QĐ-SYT Thực 

hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Truyền nhiễm
Không

89
Dương Thị 

Thanh Tâm

002307/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp;

* Quyết định số 

3690/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Truyền nhiễm
Không

90 Hoàng Dạ Cẩm
005024/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Truyền nhiễm
Không



91 Đoàn Văn Nuôi 633/BĐ-CCHN

Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm); Nội soi 

thực quản, dạ dày, 

hành tá tràng theo 

Quyết định số 

3069/QĐ-SYT, ngày 

05/10/2018

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

 Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 

âm); Nội soi thực quản, dạ dày, 

hành tá tràng - Trưởng khoa, 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

* Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 

6 sáng 06h00-06h50; 11h40-

13h20; 17h10p-20h00.

Thứ 7 và CN: từ 6h00p đến 

20h00p.

* Địa điểm: Phòng khám siêu 

âm tổng quát ngoài giờ Bác 

sĩ Đoàn văn Nuôi (địa chỉ: 

441 Nguyễn Huệ, thị trấn 

Tuy Phước).

* Vị trí chuyên môn:  Bác sĩ 

Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 

âm)

92
Nguyễn Thanh 

Trọng

000553/BĐ-

CCHN

Chẩn đoán hình ảnh 

(X-Quang); Điện não 

đồ, Siêu âm tổng quát 

theo Quyết định số  

32/QĐ-SYT, ngày 

08/01/2018

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh (X-

Quang); Điện não đồ, Siêu âm 

tổng quát - Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 

* Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 

6 sáng 06h00-06h50; 11h40-

13h20; 17h10-20h00.

Thứ 7 và CN: từ 6h00 đến 

20h00.

* Địa điểm: Phòng X-quang 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Trọng 

(địa chỉ: Ngọc Thạnh 2, 

Phước An, Tuy Phước, Bình 

Định).

* Vị trí chuyên môn:  Bác sĩ 

Chẩn đoán hình ảnh (X-

quang)

93
Trương Thanh 

Hùng

000460/BĐ-

GPHN

Hình ảnh Y học quy 

định tại Phụ lục số 

XIV ban hành kèm 

theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh 

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 
Không



94 Phan Văn Phát
002280/BĐ-

CCHN
Chiếu, chụp X-Quang

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 
Không

95
Đặng Thanh 

Thủy

001608/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng.
Không

96
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên

006002/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
Không

97
Huỳnh Thị Ái 

Nga

0003945/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
Không



98
Nguyễn Ngọc 

Diêu

000509/BĐ-

CCHN
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân sinh học - Trưởng khoa, 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật Khoa Xét nghiệm

I. Thời gian: T2 đến 

T6:17h30-20h00. T7 và CN: 

13h30-20h00.

* Địa điểm: Cơ sở 1: Phòng 

tiêm chủng Vắc xin Hoàng 

Minh 2 , Gò Bồi, Phước 

Hòa, Tuy Phước, Bình Định)

* Vị trí chuyên môn: Quản lý 

chung, tiếp đón, tư vấn, tiêm 

chủng.

II. Thời gian: T2 đến T6: 

6h00-6h50, 11h10-13h20. 

T7 và CN: 6h00-13h00. 

* Địa điểm: Cơ sở 2: Phòng 

tiêm chủng Vắc xin Hoàng 

Minh, 252 Trần Phú,  thị trấn 

Diêu Trì, Tuy Phước)

* Vị trí chuyên môn: Quản lý 

chung, tiếp đón, tư vấn, tiêm 

chủng.

99
Trần Minh 

Tùng

000412/BĐ-

CCHN
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân xét nghiệm - Phó 

Trưởng khoa, Khoa Xét nghiệm

I. Thời gian: T2 đến T6: 

17h10 - 20h00. T7 và CN: 

07h00-17h00. 

* Địa điểm: Phòng khám 

Diêu Trì (309 Trần Phú, 

Diêu trì, Tuy Phước)

* Vị trí chuyên môn: Kỹ 

thuật viên xét nghiệm đại 

học

100
Lê Thị Hoàng 

Mi

002297/BĐ-

CCHN

Chuyên khoa Xét 

nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân xét nghiệm y học - 

Phòng khám đa khoa khu vực 

Phước Hòa

Không



101 Hoàng Như Yến
002296/BĐ-

CCHN

Chuyên khoa Xét 

nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học, Khoa Xét nghiệm
Không

102
Nguyễn Thành 

Vinh

005824/BĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y 

học, Khoa Xét nghiệm
Không

103
Dương Ngọc 

Minh

0003835/BĐ-

CCHN

Chuyên khoa Xét 

nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân xét nghiệm y học, Khoa 

Xét nghiệm
Không

104 Hồ Nhật Thanh
008031/BĐ-

CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân xét nghiệm y học, Khoa 

Xét nghiệm
Không

105
Nguyễn Thị Mỹ 

Nhân

007796/BĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên Kỹ thuật 

Xét nghiệm y học

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y 

học, Khoa Xét nghiệm
Không

106
Nguyễn Ngọc 

Phương Uyên

007793/BĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên Kỹ thuật 

Xét nghiệm y học

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y 

học, Khoa Xét nghiệm
Không

107
Nguyễn Văn 

Thái

002250/BĐ-

CCHN
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân sinh học, Trưởng khoa 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không

108
Trần Thị Thanh 

Tâm

002299/BĐ-

CCHN
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng công nghệ thực phẩm, 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không

109
Đào Thị Thu 

Giang

002300/BĐ-

CCHN
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không



110
Nguyễn Ngọc 

Thùn

002253/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không

111
Trần Thanh 

Tùng

002262/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không

112
Nguyễn Thị 

Huệ

002248/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không

113 Lý Ái Hoa
002261/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không

114
Nguyễn Thị 

Bích Dung

002275/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không

115
Nguyễn Thị 

Tiến

000468/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng, Khoa Kiểm 

soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, An toàn thực phẩm 

Không

116 Nguyễn Anh Tú
002255/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

 Cử nhân Điều dưỡng, Khoa 

Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, 

Y tế công cộng, An toàn thực 

phẩm 

Không



117
Nguyễn Thị 

Liên

000922/BĐ-

CCHN 

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

* Quyết định số 

3693/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng, Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công 

cộng, An toàn thực phẩm 

Không

118
Nguyễn Thị 

Xuân Trang

001816/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

* Quyết định số 

3663/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng điều dưỡng, Khoa Kiểm 

soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, An toàn thực phẩm 

Không

119 Hà Kim Dũng
004265/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng - Trưởng 

khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn và Dinh dưỡng

Không

120
Phạm Khắc 

Dũng

000418/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi;

Siêu âm tổng quát - Phó Trưởng 

phòng khám, Phòng khám đa 

khoa khu vực Phước Hòa

Không



121
Dương Ngọc 

Thanh

002286/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 2; thứ 

5);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi;

Siêu âm tổng quát - Phòng khám 

đa khoa khu vực Phước Hòa

Không

122
Nguyễn Thanh 

Bình

000661/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 3);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp - Phòng khám đa khoa 

khu vực Phước Hòa

* Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 

6 từ 17h10 - 20h00; Thứ 7 

và CN: từ 6h00 đến 20h00.

* Địa điểm: Phòng khám Nội 

tổng hợp (địa chỉ: Tư Cung, 

Phước Thắng, Tuy Phước).

* Vị trí chuyên môn:  Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp

123
Nguyễn Thị 

Hường

0003810/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 ( thứ 4 đến thứ 

5);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp - Phòng khám đa khoa 

khu vực Phước Hòa

Không Tăng

124
Nguyễn Thị 

Thùy Trang

0003805/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 4);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp - Phòng khám đa khoa 

khu vực Phước Hòa

Không

125 Trịnh Kim Tuấn
0003795/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 2, thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ khám bệnh nội khoa -  

Trưởng trạm, Trạm Y tế thị trấn 

Diêu trì

Không

126
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích

002288/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Trung cấp Điều dưỡng - Phòng 

khám đa khoa khu vực Phước 

Hòa

Không

127
Phạm Thị 

Phụng

002289/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng - Phòng 

khám đa khoa khu vực Phước 

Hòa

Không



128 Lê Văn Hào
006254/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng  quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Phòng 

khám đa khoa khu vực Phước 

Hòa

Không

129
Ngô Thị Mỹ 

Hồng

005534/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Phòng 

khám đa khoa khu vực Phước 

Hòa

Không

130
Nguyễn Thị 

Thu Sương

002293/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh, Phòng khám 

đa khoa khụ vực Phước Hòa
Không

131 Võ Thị Mới
000466/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Phòng Dân 

số - Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe

Không



132
Đào Thị Mỹ 

Hiếu 

000465/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Phòng Dân 

số - Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe

Không

133 Đặng Thị Linh
007334/BĐ-

CCHN

Khám, phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám, phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng - Khoa khám bệnh

Không

134
Nguyễn Văn 

Kiều

007786/BĐ-

CCHN

Khám, phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám, phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng - Phó Trưởng khoa, 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm 

Không

135
Huỳnh Thanh 

Huy

002312/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Thạc sĩ Điều dưỡng - Điều dưỡng 

khoa Ngoại, Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức.

Không



136
Nguyễn Thị 

Bích

002282/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng, Điều 

dưỡng khoa Nội - Nhi
Không

137
Phan Thị Chí 

Linh

000458/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng; Điều 

dưỡng khoa Khám bệnh
Không

138 Tạ Thị Kim Lan
002241/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng; Điều 

dưỡng khoa Cấp cứu, Hồi sức 

tích cực chống độc.

Không

139 Võ Thành Nhân
000324/BĐ-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Khoa Nội - Nhi
Không

140
Trần Thị Thanh 

Nhi

000323/BĐ-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Khoa khám đa khoa
Không

141 Man Mỹ Hân
000327/BĐ-

GPHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Khoa 

Khám đa khoa
Không



142
Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh

0003817/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 4, thứ 5);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp - Phòng khám đa khoa 

khu vực Phước Hòa

Không

II TUYẾN XÃ

1
Đồng Thị Duy 

Hiền
3791/BĐ-CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Quyết định số 133/QĐ-

SYT ngày 18/01/2018 

thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Y 

sĩ quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Phó Trưởng trạm Trạm Y tế 

xã Phước Hưng
Không

2
Dương Ngọc 

Thanh

002286/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 3; 4; 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi;

 - Trạm Y tế xã Phước Hưng

Không

3
Dương Thị 

Hồng Yến

007389/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Trạm Y 

tế xã Phước Hưng
Không Tăng

4
Huỳnh Thị 

Phương Thi

045097/HCM-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Trạm Y 

tế xã Phước Hưng
Không Tăng



5
Nguyễn Chí 

Công

0003790/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Trạm Y 

tế xã Phước Hưng
Không

6
Nguyễn Võ 

Thanh Thuyền

0003794/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Hưng Không

7

Nguyễn Mai 

Cao Thụy Hồng 

Phượng

0004180/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa, Trạm Y tế xã Phước Hưng
Không

8 Bùi Như Thảo
0003793/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Hưng
Không

9 Trần Văn Hoá 3788/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định số 61/QĐ-

SYT ngày 04/01/2019 

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Y 

sĩ quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Phó Trưởng trạm Trạm Y tế 

xã Phước Quang
Không



10 Đinh Ngọc Ẩn
007604/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ -  Trạm Y tế xã Phước 

Quang
Không

11
Trần Thị Mỹ 

Trinh

005691/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Quang
Không

12
Ngô Thị Lan 

Phương

0003787/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Quang Không

13
Dương Lê Mỹ 

Vy

0004179/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cử nhân điều dưỡng phụ sản, 

Trạm Y tế xã Phước Quang

* Thời gian: Ngày thứ 7 và 

Chủ nhật: Từ 7h30 đến 

11h30, 13h30 đến 17h30p

Địa điểm: Cơ sở: Phòng tiêm 

chủng Vắc xin Hoàng Minh  

(địa chỉ: 252 Trần Phú, thị 

trấn Diêu Trì, Tuy Phước, 

Bình Định)

* Vị trí chuyên môn: Nữ hộ 

sinh trung học



14 Phan Thị Mỹ
001884/BĐ-

CCHN 

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/23

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Quang
Không

15
Hồ Thị Kim 

Duyên

0003232/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Quang
Không

16 Đào Thị Như Ý
005397/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng - Trạm Y tế xã Phước 

Quang
Không

17
Bùi Thị Thanh 

Diễm

002294/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ - Phó Trưởng trạm Trạm Y tế 

xã Phước Hòa
Không

18
Mai Thị Kim 

Chung

005568/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

hệ Nội - Nhi; Bác sỹ 

chuyên khoa phục hồi 

chức năng theo Quyết 

định số 528/QĐ-SYT, 

ngày 08/4/2019

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 4,6);

24/24h ngày trực

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh hệ 

Nội - Nhi; Bác sỹ chuyên khoa 

phục hồi chức năng, Trạm Y tế xã 

Phước Hòa

Không



19
Võ Thị Ngọc 

Thơ

0003785/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh, Trạm Y tế xã 

Phước Hòa
Không

20
Đặng Thị Thanh 

Trí

0003786/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Hòa
Không

21
Trần Thị Thúy 

Kiều

004978/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Hòa
Không

22 Bùi Thị Mười
006282/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Hòa Không

23
Nguyễn Thanh 

Bình

000661/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 2,4,5,6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp; Siêu âm tổng quát- 

Trưởng trạm, Trạm Y tế xã Phước 

Thắng

* Từ thứ 2 đến thứ 6: 17h10p 

đến 20h00p. Thứ 7 và CN từ 

6h00p đến 20h00p

* Phòng khám nội tổng hợp. 

Địa chỉ: Thôn Tư Cung, xã 

Phước Thắng, Tuy Phước, 

Bình Định. 

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh nội 

tổng hợp.



24 Trương Thị Cúc 3772/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định số 

131/QĐ-SYT, ngày 

18/01/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sĩ quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ định hướng chuyên khoa sản 

nhi- Phó Trưởng trạm Trạm Y tế 

xã Phước Thắng

Không

25
Huỳnh Nữ 

Hồng Nhi
4859/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

*Quyết định số 

1078/QĐ-SYT, ngày 

19/4/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Y sĩ quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Đại học Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Thắng
Không

26 Phan Thị Thi
0003774/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh, Trạm Y tế xã 

Phước Thắng
Không

27 Lê Thị Hường
0003776/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Đại học Điều dưỡng, Trạm y tế xã 

Phước Thắng
Không



28 Phan Văn Tâm 222/BĐ-CCHN 
Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 5);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ chuyên khoa I, Trưởng 

trạm, Trạm Y tế xã Phước Sơn

* Thời gian: Từ thứ 2 đến 

thứ 6 sáng17h10p-20h00.

6h00p đến 20h00p: Thứ 7 và 

CN.

Địa chỉ: Phòng khámNội 

Tổng hợp. Xóm 5, thôn Kỳ 

Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước, 

Bình Định).

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Nội 

tổng hợp

29
Man Thị Mỹ 

Thùy

006247/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Y 

sĩ quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế xã Phước 

Sơn
Không

30 Phan Thị Quyên
003347/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Sơn Không

31
Lê Thị Thu 

Phương

0003822/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng hộ sinh, Trạm Y tế xã 

Phước Sơn
Không

32
Nguyễn Thị 

Trúc Giang

0003346/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Sơn
Không



33
Lê Thị Minh 

Kha

006272/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Phước 

Sơn
Không

34
Đỗ Thị Kim 

Khánh

006482/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Phước 

Sơn
Không

35 Lê Thị Thông
0003823/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Sơn
Không

36
Nguyễn Văn 

Trung

004429/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ - Phó Trưởng trạm Trạm Y tế 

xã Phước Thuận
Không

37 Hồ Thị Sinh
000302/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị bệnh 

Sản phụ khoa; 

Siêu âm phục vụ khám 

Phụ sản theo Quyết 

định số 1923/QĐ-

SYT, ngày 19/9/2016

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Thứ 3,5

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Khám và điều trị bệnh Sản 

phụ khoa; 

Trạm Y tế xã Phước Thuận

* Thời gian: Từ 17h10-

20h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Từ 

6h00 đến 20h00 Thứ 7 và 

CN 

* Địa điểm: Phòng khám Sản 

phụ khoa Bác sĩ Sinh  (66 

Nguyễn Nhạc, thị trấn Tuy 

Phước, Tuy Phước).

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Khám và điều trị bệnh Sản 

phụ khoa; 

Siêu âm phục vụ khám Phụ 

sản



38 Hồ Hữu Hiệu
003779/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Thuận Không

39
Võ Thị Mỹ 

Phương

005989/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Y 

sĩ quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Thuận Không

40
Nguyễn Thị 

Ngọc Thơ

002232/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Thuận Không

41 Đào Thị Thiều
0003780/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường theo quy định 

tại thông tư số 

41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh, Trạm Y tế xã 

Phước Thuận
Không

42
Nguyễn Thị Mỹ 

Thi

0003781/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Thuận
Không



43 Phan Lý Tâm
002604/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Đại học điều dưỡng, Trạm Y tế xã 

Phước Thuận
Không

44
Mai Thị Trúc 

Ly

006003/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/25

Cao đẳng điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Thuận
Không

45
Phạm Thị Mỹ 

Hiệp
2235/BĐ-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng - Trạm Y 

tế xã Phước Thuận
Không

46
Nguyễn Thị 

Thùy Trang

0003805/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 2,3,5,6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ y khoa - Trưởng trạm, 

Trạm Y tế xã Phước Hiệp
Không

47
Đỗ Trần Minh 

Thiện

005564/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Phó 

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Phước 

Hiệp

Không

48 Hồ Thị Ánh
002231/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Hiệp
Không

49
Phan Thị Thanh 

Tuyệt

0003808/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Hiệp
Không

50
Phan Thị Như 

Ý

0003783/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Hiệp
Không



51
Mai Thị Kim 

Chi

003066/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Thứ 2, 3, 4, 

6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế xã Phước 

Hiệp

 - Thời gian: 7h00 đến 

11h30; 13h30 đến 17h00 

(Thứ 5); Y sĩ đa khoa, Trạm 

Y tế xã Phước Lộc

52
Trần Thị Thanh 

Hoa

003339/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Trung cấp Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Hiệp
Không

53
Cao Thị Ánh 

Tuyết

0003807/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Trung cấp Hộ sinh, Trạm Y tế xã 

Phước Hiệp
Không

54
Bùi Thanh 

Phong
4423/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định số 

139/QĐ-SYT, ngày 

18/01/2018 Thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ , Phó Trưởng trạm Trạm Y tế 

xã Phước Nghĩa
Không

55
Nguyễn Thị 

Bích Phượng 

0003804/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh, Trạm Y tế xã 

Phước Nghĩa
Không

56
Đoàn Thị Việt 

Trinh

005978/BĐ - 

CCHN

Tiêm ( chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt, huyết áp.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng trạm y tế 

Phước Nghĩa
Không



57
Nguyễn Thị Bão 

Hạ

007799/BĐ-

CCHN

Tiêm ( chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt, huyết áp.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng trạm y tế 

Phước Nghĩa
Không

58
Nguyễn Thị 

Hường

0003810/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 ( thứ 2, thứ 3 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ Đa khoa - Trưởng trạm, 

Trạm Y tế xã Phước Lộc
Không

59
Nguyễn Thị 

Kim Oanh

0003813/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Hộ sinh, Phó Trưởng 

trạm Trạm Y tế xã Phước Lộc
Không

60
Đặng Hồ Như 

Thủy

0003816/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Đại học điều dưỡng, Trạm Y tế xã 

Phước Lộc
Không

61 Lê Thị Kim Cúc
0003814/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Trung cấp Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Lộc
Không

62
Nguyễn Thị 

Thu Hồng

002227/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp;

* Quyết định số 

3691/QĐ-SYT, ngày 

27/12/2018 Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Lộc
Không Tăng

63 Lê Thị Thu Văn
002223/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Lộc
Không Tăng



64
Nguyễn Thị Mai 

Trinh
00244/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

* Quyết định số 

544/QĐ-SYT ngày 

08/08/2023 tham gia 

sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Lộc Không

65
Phạm Thị Mỹ 

Sương

 002434/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

*  Quyết định số 

294/QĐ-SYT ngày 

23/01/2018 Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

được bổ sung thực 

hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Lộc
Không



66 Hồ Thị Lệ Thu
0003826/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

* Theo quyết định 

138/QĐ-SYT, ngày 

18/01/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của y sỹ quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ - Phó trưởng trạm Trạm Y tế 

xã Phước Thành
Không

67
Huỳnh Long 

Dinh

0004427/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

* Quyết định số 

136/QĐ-SYT, ngày 

18/01/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của y sỹ quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước Thành Không

68
Nguyễn Thị 

Nhàn

0003828/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng hộ sinh, Trạm Y tế xã 

Phước Thành
Không

69
Đoàn Thị Kim 

Như

0003829/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

 Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Thành
Không



70
Trương Hoài 

Như Phượng

005152/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Thành
Không

71 Trần Thị Hậu
0004182/BĐ-

CCHN
Xét nghiệm

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Kỹ thuật viên xét nghiệm, Trạm Y 

tế xã Phước Thành
Không

72
Trương Thị 

Hiền

0003830/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Thành
Không



73
Lê Thị Diễm 

Viên

006352/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước Thành
Không Tăng

74
Nguyễn Thị Mỹ 

Thoa

006606/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm y tế 

xã Phước Thành
Không

75 Đào Đức Huy
000681/BĐ-

CCHN

* Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm); 

* Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa theo 

Quyết định số 

2857/QĐ-SYT, ngày 

31/8/2018

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ - Trưởng trạm, Trạm Y tế 

xã Phước  An

* Thời gian:  Từ 17h10 - 

20h00: Từ thứ 2 đến thứ 6. 

6h00 đến 20h00 Thứ 7 và 

CN.

Địa chỉ: Phòng khám siêu âm 

. Địa chỉ Ngọc Thạch 2, xã 

Phước An, Tuy Phước, Bình 

Định. 

* Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

chẩn đoán hình ảnh (siêu 

âm).

76 Hồ Việt Dũng
0003831/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

bằng Y học cổ truyền

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ Y học cổ truyền, Phó Trưởng 

Trạm Y tế xã Phước An
Không



77
Phạm Thị Ngọc 

Kham

0003832/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

*Quyết định số  

142/QĐ-SYT, ngày 

18/01/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước  An Không

78
Nguyễn Văn 

Bình
4170/BĐ-CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định số 

141/QĐ-SYT, ngày 

18/01/2018 thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế xã Phước  

An
Không

79 Thân Trọng Dư
003498/BĐ-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế xã Phước  An Không



80 Bùi Ngọc Bích
0003834/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Đại học Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước An
Không

81 Phạm Thị Hiên
007804/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước  An
Không

82
Đoàn Thị Mỹ 

Loan

006038/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2016

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Nữ hộ sinh, Trạm Y tế xã Phước  

An
Không

83 Lưu Thị Thắm
0004463/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm y tế 

xã Phước An
Không

84
Trần Thị Thanh 

Thúy

0004426/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng điều dưỡng, Trạm Y tế 

xã Phước  An
Không

85 Trịnh Kim Tuấn
0003795/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ đa khoa -  Trưởng trạm, 

Trạm Y tế thị trấn Diêu trì
Không



86 Trần Văn Trí 4422/BĐ-CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Quyết định số 149/QĐ-

SYT, ngày 18/01/2018 

thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Phó Trưởng trạm Trạm Y tế 

thị trấn Diêu trì
Không

87
Nguyễn Thị 

Bích

3797/BĐ-CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

Quyết định số 148/QĐ-

SYT, ngày 18/01/2018 

thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế thị trấn Diêu trì Không



88
Đoàn Thị Thanh 

Nhung

003798/BĐ-

CCHN

* Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

* Quyết định số  

150/QĐ-SYT, ngày 

18/01/2018hực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ, Trạm Y tế thị trấn Diêu trì Không

89 Đào Thị Huệ
0003799/BĐ-

CCHN

Khám thai, đỡ đẻ 

thường

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Trung cấp Hộ sinh, Trạm Y tế thị 

trấn Diêu trì
Không

90 Lê Ngân Giang
0003796/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

Diêu Trì
Không

91
Nguyễn Thị Tú 

Trinh

005284/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

Diêu Trì
Không

92
Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh

0003817/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 ( Thứ 2,thứ 3, 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Bác sĩ, Trưởng trạm Trạm Y tế thị 

trấn Tuy Phước
Không

93
Lâm Thị Bích 

Đào

0003819/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Trung cấp Điều dưỡng, Trạm Y tế 

thị trấn Tuy Phước
Không



94 Phạm Thị Nhơn
002276/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng Điều dưỡng, Trạm Y tế 

thị trấn Tuy Phước
Không

95
Đoàn Thị Ái 

Liên

005067/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Y 

sĩ quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

 - 7h00 đến 11h30; 13h30 

đến 17h00 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6);

Tham gia trực 24/24

Y sĩ - Trạm Y tế thị trấn Tuy 

Phước
Không

Dương Ngọc Hùng

Tuy Phước, ngày 20 tháng 05 năm 2025
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